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TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 174/Ttg-KSTT ngày 02/02/2018 về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh (Công văn số 174), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức rà soát, đề xuất Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐKKD) trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở Phương án cắt giảm và đơn giản hóa ĐKKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 1694/QĐ-BGDĐT ngày 27/4/2018 (Quyết định số 1694), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (Nghị quyết số 01/NQ-CP); căn cứ Luật Đầu tư năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức rà soát các Nghị định quy định về ĐKKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, kết quả rà soát có 212 ĐKKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ được quy định tại 02 Nghị định, cụ thể:

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 46)

- Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định số 73)

Theo quy định tại Công văn số 174, sau khi lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 1694/QĐ-BGDĐT ngày 27/4/2018 phê duyệt Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Theo đó, số ĐKKD đề nghị cắt giảm, đơn giản hóa là 110/212 ĐKKD, đạt 51,9% tổng số ĐKKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Các nội dung đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa cụ thể như sau:

 Tại Nghị định số 46: đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa 94/212 ĐKKD (đạt 44,3%), trong đó cắt giảm 72 ĐKKD và đơn giản hóa: 22 ĐKKD.  
 Tại Nghị định số 73: đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa 16/212  ĐKKD (đạt 7,6%), trong đó cắt giảm 09 ĐKKD và đơn giản hóa: 07 ĐKKD.  

(Không tính các điều kiện liên quan đến giáo dục nghề nghiệp do đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 48/2015/NĐ-CP).
Ngày 06/06/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục thay thế Nghị định số 73. Như vậy, những ĐKKD được đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa liên quan đến các lĩnh vực giáo dục và đào tạo với nước ngoài tại Quyết định số 1694 đã được thực thi tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP.

Để đảm bảo chủ trương của Chính phủ trong việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 174/TTg-KSTT và Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các ĐKKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ được thực thi triệt để thì việc ưu tiên xây dựng nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định số 46/2017/NĐ-CP liên quan đến việc quy định điều kiện đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo là hết sức cần thiết.
II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 
Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, trên cơ sở Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng Nghị định trên quan điểm và nguyên tắc sau:
1. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ; việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh đảm bảo phù hợp với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu về an toàn trong môi trường giáo dục;

2. Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư 2014, Luật giáo dục 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục 2009, Luật giáo dục đại học 2012, Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014 và các quy định của pháp luật liên quan. 
3. Việc cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD tại Nghị định phải đồng thời thực hiện rà soát các quy định về hồ sơ, thủ tục có liên quan đến sửa đổi, bãi bỏ ngay tại nghị định, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp hoặc cơ sở giáo dục có thể thực hiện ngay các quy định mới được ban hành.

4. Việc cắt giảm, đơn giản hóa ĐKKD phải đi liền với việc chuyển đổi phương thức quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với các điều kiện thực tế của cơ quan quản lý nhà nước.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

Quy trình xây dựng dự thảo Nghị định được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cụ thể:

1. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 174, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quy định đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (gồm 03 Luật và 03 Nghị định có liên quan) đề xuất Phương án cắt giảm ĐKKD trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
2. Ngày 20/4/ 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 1571/BGDĐT-VP về việc xin ý kiến các tổ chức và các cơ quan có liên quan về dự thảo Phương án đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục.
3. Ngày 27/4/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1694/QĐ-BGDĐT phê duyệt Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa  điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Trên cơ sở Phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa  điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 

5. Ngày 15/5/2018, Bộ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về cắt giảm, đơn giản hóa các ĐKKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo với hơn 100 đại biểu tham dự.
6. Ngày 29/6/2018, Bộ có Công văn số 2646/ BGDĐT -VP gửi các Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan đề nghị cử người tham gia Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 46.
7. Ngày 04/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số         /BGDĐT-VP về việc xin ý kiến các tổ chức và các cơ quan có liên quan về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 46.
8. Ngày..     .Bộ tổ chức họp Ban soạn thảo và các tổ chức,cá nhân có liên quan về dự thảo Nghị định.
9. Sau khi tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo, ngày... Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi dự thảo Nghị định để Bộ Tư pháp thẩm định. 
10. Ngày .../ 07/2018, Bộ Tư pháp có Công văn số ...................thẩm định dự thảo Nghị định. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, giải trình và hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị định để trình Chính phủ.
11. Ngày ………………./7/2018, …. Bộ Giáo dục và Đào tạo có Tờ trình và hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP…………..trình Chính phủ.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục (sau đây gọi là Nghị định số 46/2017/NĐ-CP) như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung: điều kiện để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục; Điều 10 về các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; điểm b khoản 2 Điều 16  về các điều kiện liên quan đến nội dung đề án thành lập trường của lĩnh vực giáo dục tiểu học; Điều 17 liên quan đến điều kiện trường tiêu học hoạt động giáo dục; điểm b khoản 2 Điều 26 liên quan đến nội dung đề án thành lập trường trung học; Điều 27; Điều 48 liên quan đến điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục; Điều 60; Điều 69; điểm b khoản 2 Điều 73; điểm c khoản 2 Điều 79; Điều 80; Điều 87; điểm c khoản 2 Điều 88; Điều 89; Điều 91; gạch đầu dòng thứ ba điểm a khoản 3 Điều 92 liên quan đến Đề án thành lập phân hiệu; khoản 1 Điều 93; điểm b khoản 2 Điều 98 

 2. Bãi bỏ một số điều, khoản sau:

Bãi bỏ Điều 3; khoản 1, khoản 4 và khoản 5 Điều 5; điểm a và b khoản 1 Điều 7; khoản 1, điểm c khoản 4 và điểm c khoản 5 Điều 10; điểm a khoản 1 Điều 12; Điều 15; điểm d và đ khoản 2 Điều 16; khoản 1, khoản 4 và khoản 6 Điều 17; điểm a khoản 1 Điều 19; khoản 1 và khoản 2 Điều 22; Điều 25; khoản 1, khoản 4, khoản 6 và khoản 7 Điều 27; điểm a khoản 1 Điều 29; Điều 32; khoản 1 Điều 37; Điều 42; Điều 46; điểm a khoản 1 Điều 50; điểm b khoản 1 Điều 52; Điều 55; khoản 1, khoản 3 và khoản 4 Điều 60; khoản 1 Điều 62; Điều 67; khoản 1, khoản 4, khoản 6 và khoản 7 Điều 69; Điều 72; khoản 1, khoản 4, khoản 6 và khoản 7 Điều 74; khoản 2 Điều 78; khoản 2 và khoản 5 Điều 87; khoản 2 và khoản 5 Điều 91; Điều 97; khoản 1 Điều 99; Điều 103; điểm c khoản 1 Điều 105; khoản 1 và khoản 2 Điều 107.

V. GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN CỦA BỘ, NGÀNH VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

......................

VI. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN


1. Các nội dung về Điều kiện thành lập và cho phép hoạt động được quy định tại:

-  Điều 3; Điều 5; Điều 15; Điều 17; Điêu 25; Điều 27; Điều 55; Điều 67; Điều 69; Điều 72; Điều 89 của Nghị định số 46, muốn sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì cần phải sửa đổi, bổ sung Điều 50 Luật Giáo dục 2009.
- Điều 87 và Điều 89 của Nghị định số 46, muốn sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thì cần phải sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 22 Luật Giáo dục đại học

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, dự thảo Nghị định bắt buộc phải trình Chính phủ trước ngày 30/7/2018. Nhưng hiện nay, 02 Luật Giáo dục 2009 và Luật giáo dục đại học đang trong quá trình soạn thảo, chưa được thông qua.Vì vậy, để bảo đảm về cơ sở pháp lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin đề xuất các nội dung liên quan đến Điều kiện thành lập và cho phép hoạt động sẽ chưa sửa đổi, bổ sung ngay tại Nghị định mà sẽ đề xuất sửa đổi tại 02 Luật trên.

2. Điều 80 của Nghị định số 46, muốn sửa đổi, bổ sung thì cần phải sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 Luật Giáo dục nghề nghiệp

Vì vậy, để bảo đảm về cơ sở pháp lý, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin đề xuất sẽ sửa đổi nội dung này khi Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi khoản 1 Điều 19.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin gửi kèm Tờ trình Chính phủ: Dự thảo Nghị định;  Bản thẩm định của Bộ Tư pháp; Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; Bản tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan;  Quyết định số 1694/QĐ-BGDĐT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
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